
Biểu số 02

Đơn vị: đồng

I Dự toán giao thu ngân sách quận 0

1 Dự toán giao đơn vị thu nộp NSNN 0

1.1 Phí lệ phí 0

1.2 Thuế sử dụng đất PNN 0

1.3 Thu hoa lợi công sản trên đất công 0

1.4 Thu khác 0

2 Dự toán giao đơn vị thu nộp NSNN 0

2.1 Lệ phí Môn bài 0

2.2 Thuế GTGT 0

2.3 Thuế TTĐB 0

2.4 Thuế thu nhập cá nhân 0

II Tổng dự toán chi ngân sách 356.000.000

Trong đó:

- Kinh phí được giao tự chủ 0

- Kinh phí không giao tự chủ 356.000.000

- KP thực hiện chính sách tiền lương 0

- Nguồn thu được để lại đơn vị 0

1 Quốc phòng 0

- Kinh phí không giao tự chủ

- KP thực hiện chính sách tiền lương

2 An ninh 0

- Kinh phí không giao tự chủ

- KP thực hiện chính sách tiền lương

3 Chi sự nghiệp y tế 356.000.000

- Kinh phí không giao tự chủ 356.000.000

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 0

- Kinh phí không giao tự chủ 0

Số 

TT
Nội dung Dự toán giao
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Số 

TT
Nội dung Dự toán giao

5 Chi sự nghiệp phát thanh 0

- Kinh phí không giao tự chủ 0

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 0

- Kinh phí không giao tự chủ 0

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 0

- Kinh phí không giao tự chủ 0

8 Chi hoạt động kinh tế 0

- Kinh phí không giao tự chủ 0

- KP thực hiện chính sách tiền lương

9 Hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể 0

9.1 UBND phường 0

- Kinh phí được giao tự chủ 0

- Kinh phí không giao tự chủ

- KP thực hiện chính sách tiền lương

9.2 Đảng ủy phường 0

- Kinh phí được giao tự chủ 0

- Kinh phí không giao tự chủ

- Nguồn thu được để lại đơn vị 0

- KP thực hiện chính sách tiền lương

9.3 Khối đoàn thể 0

- Kinh phí được giao tự chủ 0

- Kinh phí không giao tự chủ

- KP thực hiện chính sách tiền lương

9.4
Hỗ trợ các hội khác nếu có (Hội chữ thập đỏ, Hội người cao tuổi, 

Trung tâm học tập cộng đồng...) 
0

- Kinh phí được giao tự chủ 0

- Kinh phí không giao tự chủ 0

- KP thực hiện chính sách tiền lương

10 Chi bảo đảm xã hội 0

- Kinh phí không giao tự chủ 0

Kinh phí hỗ trợ cho cộng tác viên dân số 

- Kinh phí cải cách tiền lương
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